








 Thuật ngữ・Kí hiệu add Thí dụ・Giải thích

V: Ôn tập Toán học cơ bản cấp tiểu họ



[V: Chữ số hàng đơn vị]

[V: Chữ số hàng chục]
[V: Chữ số hàng trăm]

[V: Chữ số hàng nghìn]

[V: Chữ số hàng trăm nghìn]     



[ 56 là số có 2 chữ số ]

V: Chữ số 









Để làm cho các mẫu số giống nhau mà 
không thay đổi giá trị của hai hay nhiều 
phân số khác nhau.
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(24.分数の ／分母の異なる分数のた
ぶんすう

ぶんすう ざん ざん ぶ ん ぼ こと ぶんすう

計算) し算・ひき算は、
けいさん

ざん ざん つうぶん ぶ ん し けいさん

V:

例］次の計算をしなさい。
れい つぎ けいさん

９ ５ ２７ ２５ ２ 約分する

－ ＝ － ＝
１０ ６ ３０ ３０ ３０約分する

最小公倍数は３０ １
＝

１５

／
ぶんすう ざん ぶ ん ぼ ぶ ん し

約分できるときは途中で約分する。
やくぶん とちゅう やくぶん

V: ／Muốn nhân hai phân số, ta
lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số
例］次の計算をしなさい。
れい つぎ けいさん

約分する １ ２

３ ８ ３ × ８ ２
× ＝ ＝

４ ９ ４ × ９ ３
１ ３ 約分する

Phép cộng và phép trừ phân số／
Khi cộng hoặc trừ 2 phấn số, 
ta quy đồng mẫu số rồi Cộng hoặc trừ hai 
tử số với nhau





























Tìm giá trị cần tìm của phương trình





















Cách giải phương
 trình bậc hai





























Các dạng đường thẳng





Đường vuông 
góc



đường chéo

Khoảng cách của 
điểm với đường 
vuông góc

























































































おお















Diện tích hình chữ nhật và độ dài đường chéo
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